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PHỤ LỤC 2
NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM CÔNG VIỆC CÁ NHÂN QUÝ III NĂM 2026
Họ và tên: PHAN DƯƠNG CƯỜNG
Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp
Trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị và vị trí, chức danh, nhiệm vụ được giao, cá nhân xác định mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm công việc trong quý như sau:
	
TT

	Nhiệm vụ
	Cấp trình
	Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động
	Sản phẩm (Mục tiêu)
	Số lượng
	Tiến độ
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I
	Trục (1): THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

	1
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH hằng tháng của Ban
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê
	Báo cáo
	03
	Trước ngày 25 hằng tháng
	

	2
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng quý của Ban
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	Báo cáo
	01
	Trước 30/9
	

	3
	Báo cáo hàng tuần kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 02 con số
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê
	Báo cáo
	12
	Theo tuần
	

	4
	Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng "02 con số" trong năm 2026
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	Báo cáo
	01
	Trước 30/9
	

	5
	Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	Báo cáo
	01
	Trước 30/9
	

	6
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền và dân chủ ở cơ sở 9 tháng đầu năm 2026
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	Báo cáo
	01
	Trước 30/9
	

	7
	Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở 9 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	Báo cáo
	01
	Trước 30/9
	

	8
	Xây dựng chương trình, kế hoạch chuyên đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực công nghiệp
	Lãnh đạo Ban
	Chuyên môn
	Kế hoạch
	03
	Quý III
	

	9
	Tờ trình xin ý kiến/đề xuất cấp có thẩm quyền các nhiệm vụ phát sinh, phức tạp
	Tỉnh ủy; Đảng ủy UBND tỉnh; UBND tỉnh
	Mới, không quá khó và
phức tạp
	Tờ trình
	Theo phát sinh
	Quý III
	

	10
	Tờ trình xin ý kiến các nhiệm vụ thường xuyên, đơn giản theo quy định trong phạm vi cơ quan, đơn vị; Tờ trình đề nghị phê duyệt, ký quyết định hành chính cơ bản, văn bản có nội dung, phạm vi ảnh hưởng nhỏ
	Lãnh đạo Ban
	Mới, không quá khó và
phức tạp
	Tờ trình
	Theo phát sinh
	Quý III
	

	11
	Tờ trình xin ý kiến/ đề xuất về nội dung lớn, ảnh hưởng sâu rộng
	Tỉnh ủy; Đảng ủy UBND tỉnh; UBND tỉnh
	Mới, không quá khó và
phức tạp
	Tờ trình
	Theo phát sinh
	Quý III
	

	12
	Quyết định hành chính cá biệt về chế độ, chính sách, công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật
	Lãnh đạo Ban
	Tác động toàn cơ quan
	Quyết định
	Theo phát sinh
	Quý III
	

	13
	Báo cáo tình hình thu hút đầu tư tại các KCN
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Báo cáo
	01
	Trước 30/9
	

	14
	Tham mưu quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch KCN
	UBND tỉnh
	Phức tạp, phạm vi toàn tỉnh
	Hồ sơ quy hoạch
	Theo kế hoạch
	Quý III
	

	15
	Kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng KCN
	Lãnh đạo Ban
	Tác động lớn
	Biên bản, báo cáo
	Theo kế hoạch
	Quý III
	

	16
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp
	Lãnh đạo Ban
	Phức tạp
	Biên bản, Báo cáo
	Theo kế hoạch
	Quý III
	

	17
	Giám sát công tác bảo vệ môi trường KCN
	Lãnh đạo Ban
	Phức tạp
	Báo cáo
	Theo kế hoạch
	Quý III
	

	18
	Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công Quý III dự kiến
	Lãnh đạo Ban
	Tác động lớn
	Theo QĐ giao
	Theo tỉ lệ
	Quý III
	

	19
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH  02 con số hằng tháng của Ban
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê
	Báo cáo
	03
	Trước ngày 25 hằng tháng
	

	20
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng quý của Ban
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	Báo cáo
	01
	Trước 30/9
	

	II
	Trục (2): HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT

	1
	Báo cáo rà soát, đơn giản hóa TTHC
	UBND tỉnh
	Tác động toàn cơ quan
	Báo cáo
	01
	Quý III
	

	2
	Kiểm soát TTHC, giải quyết hồ sơ đúng hạn
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên
	Báo cáo
	01
	Quý III
	

	3
	Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên
	Báo cáo
	01
	Quý III
	

	4
	Báo cáo cải cách hành chính Quý III năm 2026
	Lãnh đạo Ban
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Báo cáo
	01
	Quý III
	

	5
	Tờ trình công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực
	UBND tỉnh
	Thường xuyên
	Tờ trình, Dự thảo
	Theo QĐ công bố
	Quý III
	

	6
	Xây dựng văn bản quy phạm, quy chế, quy định
	Lãnh đạo Ban
	Khó
	Dự thảo
	Theo kế hoạch
	Quý III
	

	III
	Trục (3): THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

	1
	Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số chuyên đề trong phạm vi ngành
	LĐ Ban
	Tác động toàn cơ quan
	Kế hoạch
	02-03
	Quý III
	

	2
	Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06, cải cách TTHC, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 trong 9 tháng đầu năm 2026
	LĐ Ban
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Báo cáo
	01
	Quý III
	

	3
	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị
	LĐ Ban
	Thường xuyên
	Báo cáo
	03
	Quý III
	

	VI
	Trục (4): XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

	1
	Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026
	Đảng ủy UBND tỉnh
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Báo cáo
	01
	Quý III
	

	2
	Báo cáo công tác xây dựng Đảng quý
	Đảng ủy UBND tỉnh
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Báo cáo
	01
	Quý III
	

	3
	Xây dựng các Kế hoạch triển khai thực hiện theo Nghị quyết, chuyên đề
	Đảng ủy UBND tỉnh
	Tác động toàn cơ quan
	Kế hoạch
	Theo kế hoạch
	Quý III
	

	4
	Báo cáo tình hình triển khai thực hiện theo Nghị quyết, chuyên đề
	Đảng ủy UBND tỉnh
	Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng
	Báo cáo
	Theo kế hoạch
	Quý III
	




